
BỤ Y TÉ CỘ N G  HÒA XẢ HỘI CH Ủ  NGHÌA V IỆ T  NAM 
DỘC lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 24 /2020/TT-I3 YT Hà Nội, ngày 28 thủng IJUWI2020

TH Ô N G  T ư  
Q uy dịnh về Phiếu chắn đoán nguyên nhân từ  vong, 

cấp G iấy báo từ  và thổng kc tử  vong tại cơ  sỡ khám  bệnh, chử a  bệnh

Càn cứ Nghị định sổ 75/2017/NĐ-CP ngàv 20 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phú quy định chức nâng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ  cẩu tô chức cùa 

Bộ Y tẻ;

Cản cử  Nghị itịnlì sổ 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng / /  mím 2015 cua 

Chinh phũ quy định chi tiết một so điều và biện pliủp thi hành Luật Hộ lịch;

Theo đề nghị cùa Vụ trướng: Vụ Pháp ché; Yụ Ke hoạch - Tài chỉnh;

Bộ trướng Bộ Y té ban hành Thông tư  quy định về Phiếu chấn đoán 

nguyên nhân từ vong, cap Giầy bảo lừ và thong kê tứ  vong tại cơ sở  khám bệnh, 

chữa bệnh như sau:

Diều 1. Phạm  vi diều chinh

Thông tư  này quy định cách ghi Phiếu chân đoản nguyên nhân tử  vong; 

câp. cap ỉại Giày báo tư và báo cáo thống kê sô liộu tư vong tại cư sở  khám 

bệnh, chừa bệnh.

Diều 2. Đối tượng áp  (lụn«

Tlìônu lư này áp dụng đối với các cơ sở khám bộ nil. chừa bệnh đã được 

cắp Giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khâm bệnh, chừa bệnh; các cơ 

quan, lổ chức, cá nhàn cỏ liên quan den Phiếu chẩn doán nguyên nhân tứ vong; 

cấp, cấp lại Giấy báo tử và bảo cảo thong kê tử  vong tụi cơ sở khảm bệnh, chừa 

bệnh.

Diều 3. T liám  quyển ky Phiếu chấn đoán nguyên nhân (ử vong và 

cấp, cấp lụi Giấy háo tử

Thú trưởng, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỷ thuật tại các CƯ sở 

khám bệnh, chừa bệnh quy định tại Điều 2 Thông tư nảy cỏ thâm quyền ký 

Phiếu chân đoán nguyên nhân lử vong vù cap. cấp Uũ Giấy báo từ. Thù trưởng.



người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật có ihè úy quyền bằng vãn bản cho 

người khác kỷ Phiêu chần đoán nguyên nhãn tir vong vả cấp, cấp lụi Giấy báo 

lử. Người uỷ quyền vả người được uỷ quyền phải chịu trách nhiệm iruởc pháp 

luật về việc uý quyền và vãn ban do mình ký.

Diều 4. Q uy d ịnh  về IMiiếu chấn đoán nguyên nhân lử  vong

1. Phiếu chan đoán nguyên nhân từ vong chi sử dụng cho cơ quan y tô với 

mục dich thong kê. xây dựng kc hoạch, chinh sách, nghiên cứu, phân tích cấu 

trúc dán cư, đánh giá công tác chăm sóc vả cung cấp dịch vụ chăm sỏc sức khoe 

nhân dân.

2. Khi xác định tình trạng người bệnh đã tử vong bàng chết sinh học: 

ngừng thở. ngừng tim, cơ  sở  khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh tử vong có 

trách nhiệm ghi đầy đu các nội dung theo mẫu Phicu chân đoản nguyên nhân tử 

vorn» quy định tại Phụ lục I ban hành kcm theo Thông tư này.

3. Phiếu chấn đoán nguycn nhân tử vong tại cơ  sỡ  klìám bệnh, chừa bệnh 

không cấp cho người ihân thích cùa ngưởi tứ vong mà được lưu cùng Băn kiêm 

thảo tử vong lại cơ sở khám bệnh, chửa bệnh; làm cơ  sờ  cho háo cáo thống kẽ 

theo quy định của pháp luật.

Diều 5. Quy định về việc cấp . cấp lại G iấy háo từ

1. Cap Giấy báo lử

Sau khi xác định tình Ưạng người hC*nh đà từ vong, ca  sở  khám bệnh, 

chừa bệnh cổ trách nhiệm ghi đay dũ các nội dung theo mầu Giấy báo từ quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Người thân thích của nguời 

lử  vonu theo quy dịnh tụi Khoản 19 Diêu 3 Luật Hòn nhàn và Gia đình có trách 

nhiệm dọc. kicm tra lại thòne tin trước khi ký. Cỉiay háo tử  dược làm thành 02 

ban có giá trị phảp lý như nhau, 01 ban giao cho người thân thích của ngirời tử 

vonii đê làm thu tục khai tử và 01 bản hru tại cơ sơ khám bệnh, chừa bệnh;

2. Cấp lại Giấy báo tử

a) Trường hợp nhầm lần khi ghi chép Giẳy báo tư:

Người thân thích cùa nguờỉ lừ vong lảm Dem đè nghị cap lại Giấy báo lừ 

ihco quy định tại Phụ lục III han hành kẽm theo Thòng tư này. kèm theo uiay tờ 

chứng minh nội dung nhầm lần gửi cơ  sờ khám bệnh, chừa bộnh nơi dà cấp Giấy 

báo tư lần dầu cho người tử vong. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc 

kố từ khi nhận dược các giấy tờ hợp lệ, cơ sờ khám bệnh, chửa bệnh có trách
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nhiệm thu hồi Giấy háo tử cỏ nhầm lản để húy; đem và giẳy tờ chửng minh được 

lưu cùng với bộnh án đang lưu tại cơ  sở  khám bệnh, chửa bệnh. Giấy báo tử 

được cấp lại phãi ghi rõ số. quyền số cùa Giấy báo tư cũ và dỏng dầu “Cấp lại”. 

Trong trường hợp cẩn phai xác minh, thi thời hạn xác minh không quá 05 »gày 

làm việc.

Giây tờ chứng minh nội dung nhảm lần: dôi với trường hợp nhâm lần VC 

họ. chừ đệm, tên ngưừi lừ vong, ngày iháng nám sinh, quốc lịch, số hộ chiếu, số 

chứng minh nhân dân, sổ the càn cước công dân, sổ định danh cá nhân của 

người tử  vong thì gửi kèm bản phô tô một trong các giny tở chửng minh sự 

nhẩm lần sau đây: hộ chiếu, chíme minh nhân dân, thỏ căn cước công dàn hoặc 

giẩy tờ khác cỏ dãn ảnh và thòng tin cá nhân thê hiện nội dung nhẩm lần do cơ 

quan cỏ thẩm quycn cắp. còn giá trị sử dụng (sổ hộ khẩu, số tạm trũ, giấy tờ 

chứng minh về nơi cư  trú) và mang theo ban chính Âấc^gỉẩy iờ  chứng minh sự 

nhầm lần đê đoi chiếu.

b) Trưởng hợp mất, rách, nát Giấy báo tứ:

Người thân thích của người tử vong phái làm Đon ilề nghị cấp lại Giấy 

báo lử quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ sở  khám 

bệnh, chừa bệnh dã cấp Giay báo lừ lần đẩu. Trong thời hạn lối đa là 01 ngây 

làni việc kê tử thời diêm nhận dược Đơn dô nghị cấp lại Giây báo tử, CƯ sơ 

khám bệnh, chừa bộnh có trách nhiệm thu hôi Giấy báo tử bị rách, nát; kiếm ira 

thông tin tronií dơn và doi chiếu với bản Giay báo lừ lưu lại cơ sỡ khám bộnh. 

chửa bệnh đà cấp. Giấy báo từ được cắp lại phải ghi rõ  số. quyển số cùa Giấy 

báo lử cù và dỏng cỉấu “Cap lại”. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời 

hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

Điều 6. M ẩu Phiếu chần đoán nguyên nhân từ  vong tại cơ  sỡ khám  

bệnh, chửa bệnh. G iấy báo tử . Dơn đề nghị cấp lại G iấy báo tử

1. Ban hành kcm theo Thông tư này các Màu giấy sau đày:

a) Mầu Phiếu chấn đoán nguyên nhân tứ vong tụi cơ sở khảm bệnh, chửa 

bộnh quy định tại Phụ lục ỉ;

b) Mầu Giấy báo tử tại cơ  sở khám bệnh chừa bệnh quy định tại Phụ lục

II;
c) Đem dổ nghị cap lại Giấy báo từ quy định tại Phụ lục III.
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2. Phiêu chân đoản nguyên nhãn tứ vong là khô giây A4 (210.X 297 111111). 

Được in vả ghi các thòng tin liên quan (lén người tử vong. Phiếu chẩn doán 

nguyên nhân tư vong sẽ được kèm theo và lưu cùng bệnh án của người từ vong 

tại cơ sở khám bệnh, chừa bệnh.

3. Giấy báo tử được in sần vả đỏng thành sổ. Kich thước của sổ  Giấy báo 

tử là khố giấy A4 (210 X 297 mm). Mồi trang trong số dược chia thành 02 phần 

có nội đung gióng nhau dê ghi các thông tin liên quan đến người tứ vong. Liên 

Ihử nhất được giao cho ngưởi thân thích cùa người tứ vong, liên thử 02 giừ lại 

cơ sở  khám bộnlì, chửa bệnh dc lưu trữ ihông tin. Trong trưởng hợp cơ  sở khám 

bệnh, chữa bệnh dang sử dụnc pliần mểm quân lỷ thi không phái dóng thảnh sổ, 

nhưng phải báo đảm in và cap Giấy báo tử  theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 

này.

4. Bộ Y tố cỏ trách nhiệm cung cấp mầu Phicu chẩn đoán nguycn nhân tư 

vong tại cơ sờ khám bệnh, chữa bệnlì. mầu Giấy báo tử tren cổ n g  thông tin điộn 

tử cùa Bộ V tế. C ơ sư khám bệnh, chửa bệnh tự iu -an Phiểu chân đoán nguyên 

nhãn tử vong và Giấy báo lử đề sử  dụng.

5. Cách ghi: Hưởng dần cụ the tại các Mầu giấy ban hành kcm theo 

Thông tư nảy.

Diều 7. Báo cáo thống kê sổ liệu Phiếu chắn đoán nguyên nhũn từ  

vong và G iấy báo tử

1. Nội dung bảo cáo ihống kê về Phiếu chấn đoản nguycn nhân lử vong tại 

cơ  sờ khám bệnh, chừa bệnh bao gồm: số lượng Phiếu chân đoản nguyên nhãn 

tử vong của cơ sở khảm bệnh, chừa bệnh; các khỏ khăn, vướng mắc khi thực 

hiện lập Phicu chân đoán nguyên nhàn từ vong. Các thông tin có trong Phicu 

chân đoản nguycn nhân tử vong sè được báo cáo dồng thời cùng với báo cáo 

thống kê về cấp Giấy báo tử  theo quy định tại Khoan 2 Điểu này.

2. Việc báo cảo thống kê sổ liệu cấp Giấy bão tử được quy định tại Thông 

tư sổ 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Y te quy 

định VC Hộ ihống chi tiêu thống kê cơ  bân ngành y té và Thông lư sổ 

37/2019/TT-BYT ngây 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trường Bộ Y tể quy định 

Chế độ bảo cáo thổng kc ngành y tế.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tu  này cỏ hiệu lực thi hành kc từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.
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Diều 9. Điều khoán chuyển liếp

Mầu giấy báo tử  do cơ  sơ khảm bệnh, chửa bệnh phát hãnh trước ngày 

Thông tư  nãy cỏ hiệu lực dược tiếp tục sử dụng đốn hết ngây 31 tháng 12 năm 

2021.

Dỉều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Quản lý Khám, chừa bệnh chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu 

chuyên môn. tập huấn, hưởng dẫn các cơ sỡ khám bệnh, chừa bệnh quy định tại 

Điều 2 Thông tư nảy triền khai các hoạt dộng ghi Phiếu chấn đoổn nguyên nhân 

tử vong theo hưởng dần của Tổ chức Y té thề giới; xây dựng hệ thống quản lỷ 

thông tin nguycn nhàn tử vong lọi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Vụ Kc hoạch - Tài chinh chịu trách nhiệm hướng dần các cơ sở khám 

bệnh, chửa bệnh quy định tại Điều 2 Thỏnii tư này bão cáo thống kê sổ liệu 

Phỉcu chẩn đoán nguyên nhân tử vong vả Giẩy bảo ũĩ tỉico quy định vổ chế độ 

bảo cáo thong kê ngành y tể.

3. Thù trường các đơn vị thuộc vả trực thuộc Bộ Y tể; Giổm đốc Sỡ Y te 

các tinh, thành pho trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y té ngành và các dơn vị 

liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao dê chi đạo thực hiện các 

quy định tại Tlìỏng tư này.

Trong quá trinh tỏ chức thực hiện nếu cỏ khó khăn, vướng mắc dè nghị 

các cơ  quan, tô chức, cá nhân phàn ánh kịp thời về Bộ Y tc (Vụ Kê hoạch - Tài 

chính. Cục Quản lý Khám, chừa bệnh) dc xem xét. giải quyết./.

.\ư i nhện:
■ UB về các vân dc xà hội Quốc hội (đc giám sál);
- Vãn phòng Chinh phu (Công bão. Công TTĐTCP);
- Các Bộ. cơ quan nganiỉ Bộ;
- Bộ Tư pháp (Cục đăng ký HTCTỌT. Cục Kiêm tra
VBỌPPL);
- Bộ tnrưng (dc báo cáo);
- Cóc Thử tmởng (đẻ chi đọo);
- UBNI) các lính, thành phổ trực thuộc TW;
- Sư Y tc các lính, Ihảnh pho trực thuộc TW;
- Cũc Bệnh viện Irực thuộc Bộ; Y tc cảc Bụ. ngành;
- Các Vụ, Cục, Tông cục, VPB, TTrB, Bộ Y tc; các 
đơn vị irục thuộc Bộ V cô;

BHXH Việt Nam; BHXH linh, thành phó trục 
thuộc TW:
- Cống TTĐT Bộ Y lề;
- Lưu: VT, PC. KCB, KHTC.

KT. B ộ  TRƯỜNG

T rư ờ n g  Sơn



Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư  so24/l02i)igàv28tháng. i2iãm2QỊ0 

PHIẾU CH AN ĐOẢN NGUYÊN NHÂN T Ử  VONG

Thông tin chunịỊ vè hành chinh
Họ và tên :.....................................
Mà sổ ngưừi bệnh:.......................

ỉ I Không rỏGiới linh □  Nừ I I Nam

Ngày/ tháng/nẽm sinh 

Phần A: Thõng lin về Ỹ tế: Mục 1 và 2

Ngây/tháng/ 
năm lừ vong

Mục 1.

Chuồi
sự

kiện
Chần đoán nguyên nhãn tư 

vong

Khoáng tliởi gian ưức 
tinh từ khi khai phủi sự 

kiộiì đcn klii lừ vong

nguyên nhân từ vong 
trực tiếp* c a

Chuồi sự kiện (bệnh 
dòng dưới dần đén 
nguyên nhãn của 
bệnh dònụ trên)
Dòng cuối cùng của 
chuồi lả nguyên nhãn 
chinh gãy lử vong

c b

c
V*

d

Mục 2. Bệnh/tinh trụng quan trụniỉ 
khác góp phần vào lư vong

.ưu ý: Dãy không phui lã hình thức tư vong, vỉ dụ: suy tim. suy hó hãp mũ là bệnh, chan

Phần B‘. Các thông tin y tể khác

1. Phẫu thuật cỏ dược thực hiện trong vòng 4 tuần 
qua? □  cỏ ũ  Không

□
Không
bict

I.l Nếu cỏ xin vui lòng ghi rò ngây phẫu thuật (ngảy.tháng,nfim)
1.2 Nêu cỏ. vui lỏng ghi rò 
lỵ do phai phầu thuật (bệnh 
hoặc tinh trụng)

2. Đã khám nghiệm tử thi? □  cỏ □  Không
□
Klìóng
biểt



Ncu cỏ khốm nghiệm lử thi, kểt quà khám nghiệm 
tir thi có được sứ dụng đề ghi trong phiếu chần đoản 
NNTV?

□  cỏ ũ  Khòng
□
Không
biết

3. Hình thức tir vong

G  Bệnh o  Bị tẩn công
□  Không thể xác 
định

n  Tai nạn

□  Liên quan đến phảp luật (Chấp hành 
ban án lử hinh hoặc bị lực lượng chức 
năng bắn chối khi phạm tội hoặc do bị 
trũng dọn...)

I I Chở dieu tra

cu c ổ  ý làm hại bân thân I I Không biốt

Thông tin vẻ nguyên nhũn bên ngoải 
của chẩn thương hoặc ngộ độc:

Ngây bị chấn thương

Mô tá nguycn nhàn hên ngoải dẫn đốn chấn 
thương (Neu ngộ độc. vui lỏng ghi rò chất gây 
ngộ độc)

4. Noi xây ra tử  vong do nguycn nhãn bên ngoài

I I Tại nhà I I Khu dàn cư
I I Trưởng học. khu 

hành chinh khác.
I I Khu thể thao

□  Trên dường 
đi

I I Khu thương mọi và 
dịch vụ

□  Khu cõng nghiệp I I Nông trại

I I Địa điểm khác (vui lõnu ghi rỏ): I I Không biết

Tử vong thai nhi hoặc trò sơ sinh

Đa thai □  cỏ □  Không
Ọ  Không 
biết

Sinh non □  cỏ □  Không
Ö  Không 
biết

Ncu chốt trong vòng 24h. ghi rò số 
g iờ  sống  SÓI sau  sinh

Cân nặng khi sinh ( gram)

Số tuần mang thai cua thai kỳ Tuổi cua mẹ (nám)
Neu là chết chu sinh, xin vui lòng cho biết tỉnh 
irợng cua ngưởi mọ có anil hưởng đốn thai nhi 
vả trò sơ sinh

Ngưòi clict cỏ thing mail}* thai không? □  cỏ □  Không 
biết

I I Tại Ihừi điềm tữ vong
I I Trong vòng 42 ngày trước khi lử 
vong



□  Từ 43 ngày đền 1 năm trước khi chct 1 1 Khôn« biổt
Viộc mang thai có góp phun gây ra tư vong 
không?

□  Có □  Không
□  Không 
biết

KỈĨ luận: Chần doán nguycn nhân chinh gây (ử vong:

Mã ICD 10:

Người lập phiếu Thù trư(ínj» cư {|iian/tổ chức háo lứ
(KÝ, ghi rò hụ lên, chức vụ) (KÝ, ghi rõ họ tên. chức vụ. đóng dảu)

Lưu ỷ: Trường hợp bệnh nhân lử vong khi dang Irỏn dưỡng đi cáp cửu, cơ sở khám bệnh, 
chừa bệnh vàn làm Phiếu chuẩn đoán nguyên nhân tứ vong, trưởng hợp không rò nguyên nhân 
tử vong thi ghi khótiị* xác định.



Mirón» dần điền phiếu chắn (loán nguyên Iiliân tử  vong 

Thông tin chung về hành chinh:
- 1 lọ vả ten: I lọ. chừ đệm. ten cua người Iir vong ghi bằng chừ in hoa. cỏ dấu. Trường hợp 
tre sơ sinh tư vong chưa có lên thi ghi ten cùa cha^nọ hoặc người nuôi dườniỉ tre.
- Giới tinh: tích ( *0 vảo ỏ tương ửìig
- Ngày/ihảng/năm sinh (năm diront* lịch): ghi bằng sổ vào các ỏ tương ửng. Vi dụ: 
15/01/1950
- Ngày/tháng/năm tử vong (năm dươnụ lịch): ghi băng so vào các ô tươniỉ ứng. Vi dụ: 
02/ 11/2020
Phần A: Thông tin về y te gổm 2 mục: Mục I đổ mô ta nhũng bệnh có liên quan trong 
chuồi các sự kiộn trực ticp dàn den tir vong với các cột ben pliai vẻ nguycn nhãn tử vong, 
khoáng thời gian ước tinh tử khi khới phát sự kiçn den khi tử vong; Mục2 là bộnh hoặc 
tinh trạng quan trọng khác góp phần vào lừ vong.
*Cảch ghi cột chần đoán nguyên nhân gáy tử vong:

NguyC'11 nhân chinh gây tứ vong lã một bệnh, một tinh trạng hay một hoàn cành tai 
nạn mả neu không có nỏ thi bệnh nhân đã không lử vong. Khi một bệnh 
dàn den nhiều bien chứng liên tiep dê gây lữ vong, thi nguyên nhân chinh gây tư 
vong là bệnh ban đầu.

Thuật ngừ “chuồi sự kiện” dẻ cập đển hai hoặc nhiều bệnlì được ghi vào các dòng 
h. c hoặc d ở  Mục I.; Mỗi bệnh ghi ở  dỏng phia dưới là nguycn nhân cỏ the cùa bộnh ghi 
ừ dòng phía trên (mối quan hộ nhân quà giùra 2 bộnh).

• Neu chi cỏ một nguycn nhân tứ vong, chi cân (.liên nguyên nhàn vào dòng tliir I i l i â t

(a). lấy nguycn nhản này lã nguyên nhân chinh.
Vi dụ: tir vong do lự tử hoặc do đánh nhau

• Neu có nhiều nguyên nhãn lừ vong:
Nguyên nhân trực tiep dien vảo (a). nguyên nhân gãy ra (a) dược ghi vảo dỏng (b). 
và tương tự như vậy cho dõng tiếp sau. Như vậy nguyên nhân khởi dầu chuỗi sự 
kiện dần đen từ vong sè dược điền vào dỏng dưứi cùng.

*Cách ghi cột khoảng thời gian ưởc rinh từ khi khới phái (ten khi tử vong:
Khoảng thời gian lã thời gian từ khi khởi phát của mồi tinh trụng/bệnh dược ghi trên giấy 

chửng nhận và ntiày tứ vong.



Vi dụ về việc ghi thông tin Phần A của phiếu chẩn đoán nguyên nhàn từ vong
Phần A: T hông  tin V tể: M ục I và M ục 2

M ục 1
- Nguycn nhân/bệnh 
trực tiếp dần đen từ 
vong ghi vảo dòng 

<a)

Nguycn nhân Khoáng thời 
gian tir khi 
khơi phát bệnh 
đến khi lử 
vong

- Tình trụng bộnlì £ a Xuất huyểl nào 4 ticng
tật/nguyên nhân dẫn 
đến tinh irọng bcn 
trên (nguyên nhãn

e
b Ung thư di căn nào 4 thăng

c Ung tb ư  vú. 5 năm

trung gian)
Nguycn nhân 

chinh gáy tử vong 
dược ghi ở  dòng 
cuối cùng của chuồi 
sự kiện

c (\

M ục 2 Các tinh trạng, điều Táng huyết áp (3 năm), Tiêu đường (10 nãm)
kiện sức khoẽ khác gỏp phần 
dẫn đến tử vong (khoảng ihởi 
gian xuất hiện tinh trụng bệnh 
glii trong đau ngoặc đơn)

* Chẩn đoản nguyên nhân chinh gây tử vong: Ung thư vú 
Phần A  - Mục 2 Ìỉhi thông tin về bầt kỳ bệnh dicn hình nào khác góp phằn vảo liậu qua từ 
vong nhưng không licn quan trực liếp đốn bệnh hoặc tinh trạng bệnh gây ra tử vong. 
Phần H- Cảc thông tin Ị’ tể khác cùa giầy chứng nhãn lử vong đe thu thập các thông tin 
liên quan đén phảu thuật (nếu tử vong liên quan đến phẫu thuật), Ihông tin về hinh thức tử 
vong, nơi xảy ra tử vong do nguyên nhản bèn ngoài, lử vong đổi với thai nhi vả Irè sơ 
sinh và thõng tin liên quan dcn tử vong mọ. Tích chọn vảo ò tương ửng 
Phần Kcl luận. Ghi rò chấn đoản nguyên nhân chinh ỊỊíĩy tứ vong và nnl ICD 10 tirơtig 
ihiỊỊ. Trường hợp ngitời bệnh tư vong trên đtrờng chuyên tuyền/ được chuyến từ nơi khùc 
(ỉén ílù dơn vị được chuyển đểiì không xác ítịnh dược nguyên nhàn tử vong sè ỊỊỈii là không 
xác (lịnh
Cuối cùng ghi rõ người lợ/ỉ biếu.
Thù trtrởng cơ quan khâm chữa bệnh kỹ. đóng (lảu./.



B ộ  Y  T É

Phụ lục sổ II

s ó  THEO DÕI CÁP GIẤY BÁO TỬ
(Ban hãnh kèm theo Thông tư  so24/...-...ngày.2Shàng.Ị/rnãm20ĩ0

BYT/BT-2020

T in h :..........................................................

H uyện :..........................................................

Xà/Phưởng/Thị trấ n :..........................................................

Tên cơ sở khâm bệnh, chửa b ện h :......................................... .................

Quyển s ố : .............................

Năm 20



Cơ sỡ KCCB'1» Mau BYT/BT-2020
.............. .....................  S ổ :................

Q u y ển  s ổ : ................

GIẢ Y BẢO TỨ
(Ban hành kem theo Thông lư s o __ /2020/TT-BYTngỏv .... tháng ....

nủnt 2020 của Bộ trưởng Bộ Y lể)

Cơ sỡ khám bệnh, chừa bệnh báo lủ411: ..........................................
Địa chi,:’: ...........................................................................................
Xin thông báo nlm sau:
Họ và tên ngưởi từ vong<3ỉ: ..............................................................
Ngày, tháng, năm sinh'4): ..........J.......J..........................................
Giởi lính(5): ..... Dân lộc16' : .................Quốc tịch'7*:......................
Nơi thường trú, tọm trủ,M..................................................................
Mà số định danh cá nhân (neu cỏy9>...............................................
Giấy tờ tùy thân số(l0>

Ngày cap:..........J..... /........... Nai cấp :...............................................
í)à tư vong vảo lủc:...giờ...phủt, ngủv...tháng.... nãtn...<m 
Nguyên nhún lừ vong"2': ...................... ..........................................

...............ngàv ... thùng .... nám 20 .......
Ngưùi Ihàn Ihich Người ghi giây Thu trưởng c s  KBCB'13’ 
(Kỹ. ghi rô họ ten) (Ký. J{j>i rô chia- danh) (Ký. ghi rù họ lỏn vã dong đáu)

I.IÍU ỷ:
Ciii) háo lú df» Un diu  sỏ  Ọu>ẻn wV ||)ÓU cap l»<)

to n g  k.hi tU n y  tr¿n  iliKfny vil t i p  c u u  c ỏ  □ ______________ U t i r n g ü



Cơ sờ KCCB' •» Mău BYT/BT-2020
... ............  SỔ:.......... .7

Q uyển  s ổ : ................

GIẢ Y BẢO TỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư s ổ  /2020/TT-BYTngàv .... thảng .... IIŨIH 2020

của Rộ tnahiỊỊ Rộ y  te)

Cư sỡ khâm bệnh, chừa bệnh báo lử411 : ..........................................
Địa chií2) : ...........................................................................................
Xin thông báo như sau:
Họ và lên người lữ vong'3' : ..............................................................
Ngày, tháng, năm sinhí4): ..........J....... J..........................................
Giới lính15* : ..... Dãn tộc*6’ : .................Quốc tịch,7) : ......................
Nơi thường trú. lạm trứ**..................................................................
Mã sổ định danh cã nhân (neu CỎỴ \̂..............................................
Giấy tỡ tủy thân so<,0)

Ngây cầp:........... /..... /........... Nơi cấp :...............................................
Dã tử vong vào lúc:...giở...phút, ngày....tháng.... năm ...(,,ỉ 
Nguyên nhàn tữ vong"-1:..................... ...........................................

................ngày ... thủng .... nảni 20........
Người thân thích Người ghi giấy Thủ trướng c s  KBCB"*'
(Kỷ. ghi rỏ hụ ten) (Ký. ghi rõ chức danh) (Kỷ. tỉlu rô họ »én vã đóng dầu)

lưu ỷ:
G tiy báo II» t ip  l ln đ iu  s á  Ọu>ín tỏ: (n íu i ip U o
Tu \IW1J  Lhi iLtiif min dưiinj di c ip  ciiu c«> Ö  K M flÿû

2



H Ư Ớ N G  l)ẢN C Á C H  G U I G IÃ Y  B Á O T l} '

IltriVng (lẩn cách ghi Giấy báo lữ

Mầu giấy bão tir lã một loại giấy tờ được cổp cho người thân thích của người tữ 
vong dô đi khai tử. Theo quy định hàt kỳ trường hợp nào từ vong tại cơ sở khám bệnh, 
chừa bệnh, bao gồm ca trường hợp người lử vong khi dang trên duửng di cắp cửu thi 
Thù trưởng, người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người thrợc uỷ quyền cua cơ sở 
khảm bộnh. chữa bệnh (sau dãy viel tilt là Thủ trương) có trách nhiệm cấp giấy báo tử.

Cách điền mẫu giẩy báo tư như sau:
CỈIÚ r/iic/i:

1,1 Ghi rõ tên ca quan cấp Giây báo lử.
121 Địa chi c ơ  quan cap  giấy  báo tử: Ghi xà/huyçn tinh 

Ghi theo nơi đảng kỷ thưởng tri»; neu không cỏ nơi dảnỊỊ ký thường trủ thi ghi theo nơi 
dâng ký tạm trú; trưởng hựp không cỏ nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng ký tạm trú 
thi glìi tlico nơi đang sinh sổng.

1 lụ và lẽn ngưởi tử  vong: ghi theo thứ  tự  họ - ch ữ  độm  - len . viel bẳng  ch ừ  in 

hoa, cỏ dấu.
141 Ngày, tháng, nãm sinh: Ghi ngày, thánii. năm sinh của người lử vong năm 

dương lịch
'5| Ghi Nam hoặc Nừ
(6) Dân tộc: Ghi rõ ten dân lộc của ngưởi chét như: Kinh. Tày, Nùng. Iloa hoặc 

các dân tộc khác.
'7* Quốc tịch: Ghi rò quốc lịch của ngưởi chét 

Truờng hợp người lù vong dang sổng tụm trú tụi dịa bản khác với nơi dáng 
kỷ hộ khầu thường trú thi tại mục này phai lihi rò là tạm trú. Vi dụ: Tạm trù tại Áp A, 
xã B, huyện c, tinh Kiên Giang.

Trường hợp người nước ngoài có đăng ký thường trú. tụm trú tại Việt Nam thỉ 
ghi giỏng như người Việt Nam.

,ọ' Ghi rỏ mã số định danh cả nhân, nếu có

(,0) Ghi thông tin về giấy từ lũy thân như: hộ chiếu, chừng minh nhàn đán hoặc 
giấy tờ hợp lộ thay the (vi dụ: Chửng minh nhân dãn so 001089123 do Công an thảnh 
phổ Hà Nội cap ngày 20/10/2004).

,m Dù tư vong vào lúc: ghi rỏ giờ. plnìt. ngày, tháng, năm từ vong (Dưưng 
lịch) bằng sổ vả bằng chừ: trưởng hợp không rỏ giờ. phin tử vong (hì lx> irổng

3



M2) Nguyên nhân tử vong: Ghi nguycn nhãn chinh gảy ra lử vong. Dổi với 
trưởng hợp churo xác định được NNTVi từ vong trẽn dường di cảp cửu...) tlìỉ ghi 
không rò.

Ghi rõ họ ten, chức vụ Thũ truởng và đóne dấu của cơ sở khám bệnh, chừa
bệnh.

Lưu ý: Trường hợp bệnh nhân tứ vong khi đang trên dường di cấp cửu:
- Neu phải hiên bộnh nhãn tử vong khi dang trôn dường den cơ sở khám bệnh, 

chừa bệnh thi Thú trướng cơ sở khảm, chừa bệnh nơi bệnh nhân chuyển den cỏ trách 
nhiệm cấp giấy báo từ và tích chọn vào ô T ử  vong khi đang trí‘11 đường di cấp cứu.

- Neu phát hiộn bệnh nhân lử vong khi dang trên dường di từ một cơ sở khám, 
chừa bệnh nảy đcn cơ sở khám bệnh, chừa bệnh khác thi Thu trướng cơ sở khảm bệnh, 
chữa bệnh nơi bệnh nhân chuyền di cỏ trách nhiệm cấp giầy báo lữ và tích chọn vào ò 
Tử vong khi dang trên (lirírnj» di cấp cửu.

4



Phụ lye III
(Ban liànli kèm theo Thông tưsổ2&.ữữ2ỉ\..ngày.28thảngỊí2.năm2QíỊ0 

C Ộ N G  HÒA XẴ IIỘ I CHỦ NGHĨA V IỆ T  NAM 
Dộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

ĐƠN DÈ NGHỊ CÁ P LẠ I G IẢY  BẢO T Ử

Kinh gửi: <»)____________________ ___ ____________

Họ. chữ dộm, lên người đề nghị(2): ........................................................

Nơi cư trủ :,3)................ ............. .......... ...........

Giấy tờ tủy thân:<4>.........................................

Quan hộ với người dà tử vong: .......................... ...................... ...............................................

Đề nghị CO' sỡ khám bệnh chửa bệnh cấp lại Giấy báo tử  cho người có lên durởi dãy: 

Họ, chữ độm, l ê n : ....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................

Giới tính :...............................Dân tộc:.....................................Quổc tịch: ............................

Giẩy tở lũy thân:<4t

Dà lữ vong vào lú c :................-giờ...........phút, ngày ...............th án g ........... năm

Nguyên nhân lữ vong:... .................... ............................. ............. ...............................

Dã được cơ sỡ khám bệnh, chừa bệnh cấp Giấy báo tử

Số........Quyền số.....ngày......... thủng........năm.....<5ỉ

Đẻ nghị cơ sơ khám bệnh, chừa bệnh cấp lại Giẩy bão tư vi:

I- Có nhằm lần VC tlìỏng tin dược ghi trong giầy báo tir'6* □

Ghi cụ the sự nhầm làn:

Giấy từ chững minh sự nhầm lản:

2- BỊ mất/ rách/ nải(5>
Ghi cụ the sự niẩơrách/nál

□



Tôi cam đoan những nội dung khai trên dây lã đủng sự thật và chịu trỏch nhiệm 
iruớc pháp luật về cam đoan cua minh.

Lùm tạ i: ............................... ligàv ...... thúng.......nãm ......

Người dề nghị
(Ký. ghi rò hụ. chữ đệm. ten)

Chủ thich:

" 'G hi rò lên cơ quan cấp lụi Giấy bảo từ.

Cỉhi rò họ tên người thân thích cua người dà lừ vong (người cỏ quan hự hòn 
nhân, nuôi dưởng, người cỏ cũng dỏng mâu về trực hộ và người có họ trong phạm vi ba 
đời)

,3) Ghi theo nơi dâng ký thường trú; neu không cỏ nơi đăng ký thường trú lili ghi 
theo nơi đăng kỷ tạm trủ: (rường hợp không cỏ nơi dâng ký thưởng trú và nơi dàng ký 
lạm trú thỉ ghi iheo nơi dang sinh sổng.

(4,Ghi ỉhóng tin VC giấy tờ tủy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhãn dán hoặc giny 
tờ hựp lộ thay the (ví dụ: Chửng minh nhân dân sổ 001089123 do Công an thành phổ Ilù 
Nội cấp ngày 20/10/2004).

,5,Ghi theo Thông tin cua Giấy bão tứ được cắp lần dầu tiên mà bị nhầm lần hoặc 
mẩt/rách/nát

<6Ỉ Đc lìghị đánh dấu X vào ỏ có nhầm lẳn hoặc mẩt/rách/nảt.


